
1 Hà Lê Yến Hương 1990
CV. Trung tâm Khuyến công, Sở Công Thương 

tỉnh Bình Thuận

2 Nguyễn Thanh Thiện 1989
CV. Trung tâm Khuyến công, Sở Công Thương 

tỉnh Bình Thuận

3 Phạm Viết Diệu 1988
CV. Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

4 Nguyễn Minh Quân 1984
CV. Phòng Đấu thầu thẩm định, Sở Kế hoạch

và Đầu tư tỉnh Bình Thuận

5 Hồ Văn Kim 1986
CV. Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn tỉnh Bình Thuận

6 Phan Văn Minh 1973
PGĐ. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên 

Tà Kú

7 Võ Minh Thái 1983
Trưởng phòng Tổ chức hành chính Ban Quản lý

bảo vệ rừng phòng hộ Lê Hồng Phong

8 Lê Nguyễn Bảo Quốc 1992
CV. Phòng Nghiệp vụ 1, Sở Tư pháp tỉnh 

Bình Thuận

9 Nguyễn Khả Thịnh 1993
CV. Phòng Nghiệp vụ 2, Sở Tư pháp tỉnh Bình

Thuận
10 Trần Trọng Thìn 1988 CV. Sở Tư Pháp tỉnh Bình Thuận

11 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1992

CV. Phòng Điều trị nghiện - Tư vấn, giáo dục -

Hoà nhập cộng đồng, Cơ sở điều trị nghiện ma

tuý, Sở LĐ -TB&XH tỉnh Bình Thuận

12 Nguyễn Thị Phương Mai 1978
CV. Phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng

đồng Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp

13 Lâm Tú Uyên 1987
CV. Phòng Tài chính - Hành chính sự nghiệp,

Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

14 Phạm Kiều Diễm 1986
CV. Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và

Công nghệ tỉnh Bình Thuận

15 Lê Thị Bích Châu 1980 CV. Sở Xây dụng tỉnh Bình Thuận

16 Nguyễn Thị Yến 1981
Văn thư Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Thuận
17 Trần Hiền Hoải Bảo 1994 CV. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

18 Lê Thị Diệu Hiền 1988
CV. Phòng Biển và Hải đảo, Sở Tài Nguyên và

Môi trường tỉnh Bình Thuận

TỈNH UỶ BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Sở Khoa học và Công nghệ: 01 đ/c

Ghi 

chú
Nữ

Chức vụ, đơn vị công tác

Nam

*

Sở Lao động-TB&XH: 02 đ/c

Sở Tài Chính: 01 đ/c

Stt Họ và tên

Ngày, tháng,

 năm sinh

Sở Công thương: 02 đ/c

Sở Kế hoạch và Đầu tư: 02 đ/c

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 03 đ/c

Sở Tư pháp: 03 đ/c

Sở Xây dựng: 01 đ/c

Sở Tài Nguyên và Môi trường: 03 đ/c

Sở Nội vụ: 02 đ/c

DANH SÁCH HỌC VIÊN

 LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, 

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN – KHÓA 43 (NĂM 2021)

(Kèm theo Thông báo số 336-TB/TCT, ngày 07/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận)



19 Hồng Nguyên Thắng 1991
CV. Phòng Tổ chức, công chức, Sở Nội vụ tỉnh 

Bình Thuận
20 Vy Thị Hòa 1992 CV. Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

21 K Văn Ìn 1983
CV. Trạm thu mua mủ cao su Đông Giang, Ban

Dân tộc tỉnh Bình Thuận

22 Châu Yến Phi 1994 CV. Ban Phòng trào Tỉnh Đoàn Bình Thuận

23 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 1991 Kho bạc Nhà nước Hàm Thuận Nam

24 Phạm Thị Thanh Long 1990 Kho bạc Nhà nước Bình Thuận

25 Nguyễn Thị Phương Thảo 1988
CV. Phòng Giám định Bảo hiểm y tế, 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận

26 Nguyễn Thị Lạc 1983
Phó viện trưởng. Viện Kiểm sát Nhân dân

huyện Phú Quý

27 Đắc Nữ Lý Kim Tuệ 1991
CV. Phòng Công tác HĐND - VP.Đoàn ĐBQH

và HĐND tỉnh Bình Thuận

28 Lê Thị Duyên 1990
CV. Phòng Công tác HĐND - VP.Đoàn ĐBQH

và HĐND tỉnh Bình Thuận

29 Phạm Ý Nhi 1988
CV. Phòng Văn thư - Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh

Uỷ Bình Thuận

30 Phùng Thị Khánh 1987
CV. Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban

Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận

31 Phạm Trần Phú 1986 CV. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
32 Nguyễn Lê Vương 1989 CV. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

33 Võ Ngọc Thạch 1985 CV. Ban Tổ chức Thành uỷ Phan Thiết

34 Nguyễn Thị Kim Anh 1981 CV. Văn phòng Thành uỷ Phan Thiết

35 Trần Thu Hiền 1977 CV. Phòng Tư Pháp thành phố Phan Thiết

36 Nguyễn Thị Xuân Hiền 1984
CV. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

Phan Thiết

37 Nguyễn Thị Kim Liên 1971 UV. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Tuy Phong

38 Trần Thị Bích Liên 1982 CV. Ban Tổ chức Huyện uỷ Tuy Phong

39 Lê Xuân Anh 1984 CV. Ban Tổ chức Huyện uỷ Tuy Phong

40 Đỗ Ngọc Vương 1990 Công chức Phòng Nội vụ huyện Tuy Phong

41 Phạm Thế Anh 1979
Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Tuy Phong

42 Nguyễn Văn Lĩnh 1989 CV. Huyện đoàn Phú Quý

43 Trần Trọng Kim 1984 PCT. UBND xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

44 Võ Văn Thành 1982
Giáo viên Trường tiểu học Long Hải, huyện 

Phú Quý

45
Nguyễn Thị Thạnh 1986

Cán sự. Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể

thao huyện Phú Quý

46 Lê Xuân Thuỵ Vy 1974
CV. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

Bắc Bình
47 Nguyễn Hữu Trung 1976 CV. Hội Nông dân huyện Bắc Bình

Huyện Uỷ Bắc Bình: 03 đ/c

Uỷ ban nhân dân huyện Tuy Phong: 02 đ/c

Kho bạc Nhà nước Bình Thuận: 02 đ/c

Bảo hiểm xã hội tỉnh: 01 đ/c

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phú Quý: 01 đ/c

Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh: 02 đ/c

Ban Dân tộc tỉnh: 01 đ/c

Tỉnh Đoàn Bình Thuận: 01 đ/c

Huyện Uỷ Tuy Phong: 03 đ/c

Huyện Ủy Phú Quý: 01 đ/c

UBND huyện Phú Quý: 03 đ/c

Văn phòng Tỉnh Uỷ Bình Thuận: 01 đ/c

Ban Dân vận Tỉnh ủy: 01 đ/c

Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận: 02 đ/c

Thành Ủy Phan Thiết: 02 đ/c

UBND thành phố Phan Thiết: 02 đ/c



48 Phan Thị Hiệp 1982 CV. Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Bình

49 Thái Thị Phúc Trường 1983 CV. Phòng Dân tộc huyện Bắc Bình

50 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1980 CV. Phòng Lao động - TB&XH huyện Bắc 

51 Nguyễn Thị Thu Giang 1981 CV. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc 

52 Bá Thị Đan 1994
CV. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Bắc Bình

53
Ngô Văn Tá 1982

CV. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

Hàm Thuận Nam
54 Đặng Quang Vinh 1991 CV. Ban Tổ chức Huyện uỷ Hàm Thuận Nam

55 Nguyễn Thanh 1979
CV. Văn phòng HĐND & UBND huyện Hàm 

Thuận Nam

56 Phạm Thị Hà 1987
CV. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm 

Thuận Nam

57 Nguyễn Hồng Giác 1977
CV. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm 

Thuận Nam

58
Lê Sanh 1972

PBT. Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 

Thắng Hải, huyện Hàm Tân

59 Lê Công Trứ 1979
PBT. Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 

Tân Đức, huyện Hàm Tân

60 Nguyễn Như Diệp 1973 HT. Trường THCS Luơng Thế Vinh, Đức Tín

61 Nguyễn Thanh Dương 1982
CV. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Đức Linh

62 Phan Thị Ngọc Mai 1983 CV. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Linh

63 Nguyễn Anh Minh Mẫn 1981
CC Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Nam Chính, 

huyện Đức Linh

64 Nguyễn Thành Lâm 1978
UV. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam huyện Tánh Linh

65 Nguyễn Ngọc Quang 1983 UV. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Tánh Linh

66 Luơng Thị Đoan Trang 1984 CV. Ban Dân vận Huyện uỷ Tánh Linh

67 Lê Quốc Thiên 1985 CV. Ban Tổ chức Huyện uỷ Tánh Linh

68 Đỗ Duy Trung 1983 CV. Văn phòng Huyện uỷ Tánh Linh

69 Lê Thị Tú Trinh 1986 CV. Phòng Nội vụ huyện Tánh Linh

70 Nguyễn Hoài Phương 1995 CV. Văn thư Văn phòng Thị ủy La Gi

Tổng cộng: 70 người

UBND huyện Đức Linh: 04 đ/c

Uỷ ban nhân dân huyện Tánh Linh: 01 đ/c

Huyện Uỷ Tánh Linh: 05 đ/c

UBND huyện Bắc Bình: 04 đ/c

Thị Ủy La Gi: 01 đ/c

Huyện Ủy Hàm Thuận Nam: 02 đ/c

UBND huyện Hàm Thuận Nam: 03 đ/c

Huyện Ủy Hàm Tân: 02 đ/c
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